Phụ lục 1
(Kèm theo công văn số              SYT-KHTC ngày    tháng 02 năm 2021)
	SỞ Y TẾ
TÊN CƠ SỞ Y TẾ……
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: ..  ...../.  ......
	....., ngày ... tháng ... năm ......




BÁO CÁO THỰC HIỆN CHỈ THỊ 08/CT-BYT VỀ GIẢM THIỂU CHẤT THẢI NHỰA 

(Dành cho cơ sở y tế)

Kính gửi: Sở Y tế (đối với CSYT trực thuộc SYT và CSYT tư nhân)

1.  THÔNG TIN CHUNG 

Tên cơ sở y tế:...................................................................................................................
Địa chỉ: ......................................................................................................................................
Người tổng hợp báo cáo:

· Họ tên:                         Chức vụ:                        

Email:      …………..           Điện thoại cơ quan:        ………    Điện thoại Di động:  
Quy mô 
	1. Số giường KH
	.....................

	2. Số giường thực kê
	.....................


Thực trạng nhân lực:
- Tổng số nhân viên y tế: 

người

 - Tổng cán bộ quản lý CTYT: 

người

       Trong đó: 

       +  Cán bộ chuyên trách quản lý CTYT: 

người

       +  Cán bộ  kiêm nhiệm quản lý CTYT: 

người

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ THỊ 08/CT-BYT VỀ GIẢM THIỂU CHẤT THẢI NHỰA
1. Công tác chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, kiểm tra giám sát, phổ biến, truyền thông thi đua khen thưởng
	TT
	Nội dung báo cáo
	Kết quả thực hiện 
	Tài liệu chứng minh

	VI
	Thực hiện giảm thiểu chất thải nhựa ngành y tế
	
	

	-
	Ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch giảm thiểu chất thải nhựa trong hoạt động của đơn vị
	
	Bản kế hoạch

	-
	Đưa tiêu chí giảm thiểu chất thải nhựa vào nội quy, quy chế hoạt động nội bộ của đơn vị
	
	Văn bản chỉ đạo, báo cáo kết quả tập huấn hướng dẫn

	-
	Tổ chức quán triệt, phổ biến, hướng dẫn, tập huấn, truyền thông, vận động cán bộ, nhân viên y tế, các đơn vị cung cấp dịch vụ, người bệnh, người nhà người bệnh, người sử dụng dịch vụ y tế và cộng đồng về giảm thiểu chất thải nhựa tại đơn vị
	
	Văn bản chỉ đạo, báo cáo kết quả tập huấn hướng dẫn

	-
	Tổ chức ký cam kết giữa Thủ trưởng đơn vị với Lãnh đạo các khoa, phòng, đơn vị cung cấp dịch vụ tại cơ sở y tế về việc giảm thiểu chất thải nhựa
	
	Bản cam kết đã ký

	-
	Nghiên cứu, đề xuất và áp dụng các giải pháp hiệu quả để giảm thiểu chất thải nhựa trong hoạt động y tế để bảo đảm an toàn cho người bệnh, cộng đồng và môi trường.
	
	Đề tài khoa học, công trình nghiên cứu đã được nghiệm thu đạt

	-
	Bố trí kinh phí trong nguồn kinh phí được giao hàng năm của đơn vị và nguồn thu hợp pháp khác để thực hiện Chỉ th
	
	Kế hoạch thực hiện kèm kinh phí được duyệt

	-
	Phát động phong trào thi đua và chủ động phát hiện, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong giảm thiểu chất thải nhựa tại đơn vị.
	
	Kế hoạch phát động và Quyết định khen thưởng

	
	Đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện
	
	Kế hoạch kiểm tra, giám sát và báo cáo


2. Lượng chất thải nhựa phát sinh
	STT
	Loại Chất thải
	Khối lượng

(trung bình kg/tháng)
	Chất thải nhựa 
Khối lượng

(trung bình kg/tháng)
	Tỷ lệ chất thải nhựa/chất thải 
(%)

	1
	Chất thải lây nhiễm:
	
	
	

	2
	Chất thải nguy hại không lây nhiễm:
	
	
	

	3
	Chất thải thông thường:
	
	
	

	4
	Chất thải tái chế
	
	
	

	
	- Nhựa 
	
	
	

	
	- Giấy 
	
	 

	

	
	- Thủy tinh 
	
	
	

	
	- Kim loại
	
	
	

	
	Tổng lượng chất thải phát sinh toàn bệnh viện (1+2+3+4)

	
	
	


3. Thực hiện giảm thiểu chất thải nhựa trong sinh hoạt và các hoạt động chuyên môn y tế

	STT
	Nội dung
	Có
	Không
	Khối lượng

(kg/tháng) 

	1
	Tăng cường sử dụng thuốc bằng đường uống; sử dụng các vật tư, vật dụng, TBYT, chứa, đựng thuốc, hóa chất làm từ vật liệu thân thiện với môi trường hoặc có thể tái sử dụng trong quá trình khám, chẩn đoán, điều trị, chăm sóc người bệnh, trong hoạt động nghiên cứu, kiểm nghiệm, kiểm định và các hoạt động chuyên môn y tế khác nhằm giảm phát sinh chất thải nhựa
	□
	□
	

	-
	Thay thế các thiết bị /vật tư y tế chất liệu nhựa dùng 1 lần bằng chất liệu có thể tái sử dụng hoặc chất liệu thân thiện với môi trường
Nếu có ghi rõ các sản phẩm thay thế: 

..........................................................................
	
	
	

	-
	Cải tiến các quy trình quản lý, khám, điều trị nhằm giảm thiểu chất thải nhựa 

Nếu có ghi rõ quy trình 

..........................................................................
	□
	□
	

	2
	Bệnh viện thực hiện giảm dần, tiến tới không sử dụng các sản phẩm nhựa dùng 1 lần trong hoạt động sinh hoạt hàng ngày tại cơ quan đơn vị.

Ghi rõ lộ trình thực hiện và các sản phẩm thay thế: 

....................................................................................................................................................
	□
	□
	

	-
	Thay thế cốc nhựa dùng 1  lần bằng cốc sử dụng nhiều lần hoặc chất  liệu thân thiện môi trường

Nếu có, ghi rõ  chất liệu……………………………..
	□
	□
	

	-
	Căng teen/nhà ăn của bệnh viện thay thế các hộp nhựa/xốp dùng 1 lần bằng sản phẩm dùng nhiều lần hoặc chất liệu thân thiện với môi trường
Nếu có ghi rõ các sản phẩm thay thế: 

..........................................................................
	
	
	

	-
	Thực hiện giảm thiểu chất thải nhựa trong các hoạt động hội họp, sinh hoạt hằng ngày của nhân viên y tế
Nếu có ghi rõ các sản phẩm thay thế: 

..........................................................................
	□
	□
	

	-
	Thực hiện giảm thiểu chất thải nhựa trong sinh hoạt  người bệnh, người nhà người bệnh: Hạn chế sử dụng túi, chai, cốc, bát,  đĩa, ống hút và các vật dụng khác làm từ nhựa dùng 1 lần.

Nếu có ghi rõ các sản phẩm thay thế: 

..........................................................................
	□
	□
	

	3
	Thay thế túi nilon khó phân hủy đựng chất thải y tế bằng túi nilon thân thiện với môi trường 
	□
	□
	

	4
	Thay thế túi nilon khó phân hủy đựng thuốc/thiết bị/vật tư y tế bằng các túi thân thiện với môi trường 

Nếu có, ghi rõ  chất liệu……………………………..
	□
	□
	


4. Bệnh viện có sáng kiến trong thực hiện giảm thiểu chất thải nhựa  

□ Không             □ Có (ghi rõ)

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG KẾT QUẢ THỰC HIỆN GIẢM THIỂU CHẤT THẢI NHỰA

1. Đánh giá chỉ tiêu đạt/không đạt so với kế hoạch
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Đánh giá nguyên nhân, tồn tại
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. Đề xuất giải pháp khắc phục, cải tiến
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4. Khen thưởng/Động viên sáng kiến, điển hình hay; Khuyến khích nhân rộng, phát huy
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
IV.KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI GIẢM THIỂU CHẤT THẢI NHỰA TRONG THỜI GIAN TỚI 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
……………, Ngày       tháng  02 năm 2021
	              Thủ trưởng đơn vị

                (Ký tên, đóng dấu)
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